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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Theo Luật Giáo dục năm 2019, phổ cập giáo dục là quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được
	A. học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật.
	B. học tập và đạt đến trình độ chuyên môn nhất định theo quy định của pháp luật.
	C. thực hiện quyền học tập, nghiên cứu khoa học của mình theo quy định của pháp luật.
	D. thực hiện quyền học tập, phát minh, sáng chế của mình theo quy định của pháp luật.
Câu 2. Nội dung nào sau đây không phù hợp với nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu tài sản của công dân?
	A. Có trách nhiệm tham gia bảo vệ tài sản của người khác trong mọi trường hợp.
	B. Tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, không xâm phạm tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể hoặc Nhà nước.
	C. Có trách nhiệm giữ gìn cẩn thận tài sản của người khác khi mượn, nếu hỏng phải sửa chữa và bồi thường.
	D. Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn những khoản nợ theo thoả thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
Câu 3. Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, độ tuổi đối với con sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình là
	A. từ đủ 16 tuổi trở lên	B. từ đủ 15 tuổi trở lên.
	C. từ đủ 18 tuổi trở lên.	D. từ đủ 17 tuổi trở lên.
Câu 4. Người nộp thuế không có trách nhiệm nào sau đây?
	A. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn.
	B. Xác minh tính chính xác của hồ sơ khai thuế.
	C. Thực hiện đăng kí thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật.
	D. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.
Câu 5. Theo Điều 82, Luật Giáo dục năm 2019, người học có nhiệm vụ góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của
	A. đất nước.	B. cơ sở giáo dục.	C. quê hương.	D. gia đình.
Câu 6. Tài sản nào sau đây không thuộc sở hữu toàn dân?
	A. Tài nguyên khoáng sản.	B. Đất đai.
	C. Tư liệu tiêu dùng.	D. Ngân sách nhà nước.
Câu 7. Nhà nước có các hình thức trợ giúp người khuyết tật, người nghèo là đang thực hiện nội dung chính sách nào?
	A. An sinh xã hội.	B. Nhân đạo, từ thiện.
	C. Dân số kế hoạch hóa gia đình.	D. Phòng chống tệ nạn xã hội.
Câu 8. Cách xử lí nào sau đây phù hợp với nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu tài sản của công dân khi phát hiện người lấy trộm tiền của người khác?
	A. Im lặng vì đó không phải tài sản của mình.
	B. Chỉ nên báo với người thân của mình để rút kinh nghiệm cho gia đình trong việc giữ gìn tài sản.
	C. Không nên phản ứng vì có thể bị kẻ trộm gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khoẻ của bản thân.
	D. Báo cho người có trách nhiệm giải quyết.
Câu 9. Theo Luật Giáo dục năm 2019, Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, bảo đảm giáo dục hoà nhập, tạo điều kiện để người học
	A. học tập, nghiên cứu suốt đời.
	B. được theo học những ngành nghề mong muốn.
	C. phát huy tiềm năng, năng khiếu của mình.
	D. được theo học tại cơ sở giáo dục mong muốn.
Câu 10. Quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu huỷ tài sản là quyền nào của chủ sở hữu?
	A. Quyền sử dụng.	B. Quyền định đoạt.
	C. Quyền tự quyết định.	D. Quyền chiếm hữu.
Câu 11. Nội dung nào sau đây không phù hợp với quy định về quyền tự do kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp năm 2020?
	A. Doanh nghiệp được tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.
	B. Doanh nghiệp được tự do huy động vốn từ mọi nguồn khác nhau cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
	C. Doanh nghiệp được tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.
	D. Doanh nghiệp được chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh.
Câu 12. Theo quy định của pháp luật hiện hành, độ tuổi kết hôn của nam, nữ là
	A. nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
	B. nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.
	C. nam từ đủ 21 tuổi trở lên, nữ từ đủ 19 tuổi trở lên.
	D. nam từ 21 tuổi trở lên, nữ từ 19 tuổi trở lên.
Câu 13. Pháp luật hiện hành không quy định quyền nào sau đây của công dân trong lĩnh vực học tập?
	A. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập.
	B. Quyền được học bất cứ nước nào mong muốn.
	C. Quyền học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp với bản thân.
	D. Quyền được tạo điều kiện để phát triển tài năng.
Câu 14. Một trong những nội dung về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình là đối với cha mẹ, con cái không được
	A. nuôi dưỡng.	B. chăm sóc.	C. kính trọng.	D. hành hạ.
Câu 15. Chủ thể nào sau đây đảm bảo việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư?
	A. Kho bạc Nhà nước.	B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
	C. Nhà nước.	D. Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 16. Việc làm nào sau đây không phải nghĩa vụ của người kinh doanh?
	A. Kê khai và nộp thuế đầy đủ.
	B. Kê khai đúng số vốn đã đăng kí.
	C. Kê khai đầy đủ thu nhập của các thành viên trong gia đình.
	D. Kinh doanh đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép.
Đọc đoạn thông tin và trả lời các câu hỏi 17,18,19
Theo báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 19/12/2023, tổng trị giá tiền và quà hỗ trợ cho các đối tượng là hơn 12,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công là gần 4,9 nghìn tỷ đồng (trong đó dịp 27/7 là gần 1,65 nghìn tỷ đồng), hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là gần 3 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 là gần 4,3 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ tình hình đột biến, bất thường, nổi bật khác phát sinh tại địa phương là 151,2 tỷ đồng. Có hơn 27,4 triệu thẻ bảo hiểm xã hội/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng thụ hưởng. Ngoài ra để ngươi dân không bị thiếu đói, tính đến ngày 22/12/2023, Chính phủ cấp xuất tổng số 21,6 nghìn tấn gạo hỗ trợ cho 1,4 triệu nhân khẩu. Trong đó, hỗ trợ 16,9 nghìn tấn gạo hỗ trợ cho 1,1 triệu nhân khẩu trong dịp Tết Quý Mão; 4,6 nghìn tấn gạo hỗ trợ cho 309,8 nghìn nhân khẩu thiếu đói kỳ giáp hạt.
Câu 17. Việc nhà nước có chính sách hỗ trợ người có công, thân nhân người có công, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo là đang tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong lĩnh vực nào?
	A. Xóa đói giảm nghèo.	B. Đảm bảo an sinh xã hội.
	C. Lao động và việc làm.	D. Đảm bảo tiến bộ xã hội.
Câu 18. Việc có hơn 27,4 triệu thẻ bảo hiểm xã hội/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng thụ hưởng thể hiện công dân có quyền
	A. hưởng chế độ an toàn.	B. được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.
	C. phát triển bản thân.	D. ủy quyền cho người khác sử dụng.
Câu 19. Công dân khi phát hiện người có hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thì sẽ
	A. báo với gia đình giải quyết.
	B. làm đơn khiếu nại tới Sở Lao động & thương binh xã hội.
	C. làm đơn tố cáo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	D. làm đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân các cấp.
Đọc đoạn thông tin và trả lời câu hỏi 20,21,22
Do có thành tích xuất sắc trong học tập nên anh K đã nhận được một suất học bổng du học sang Hàn Quốc chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi hoàn thành khóa học, về nước anh K đã mở thẩm mỹ viện tại một thành phố lớn, Sau một vài năm hoạt động, thẩm mỹ viện của anh đã nhận được phản hồi rất tích cực về chất lượng và thái độ phục vụ từ các khách tới sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên gần đây, chị T đã phản ánh tình trạng thẩm mỹ viện của anh K đã đăng tải ảnh cá nhân khi chưa được sự đồng ý của chị. 
Câu 20. Theo quy định của pháp luật, chị T cần làm gì để bảo vệ thông tin cá nhân trước hành vi của thẩm mỹ viện?
	A. Yêu cầu bồi thường số tiền lớn.
	B. Phản ánh thông tin tới thanh tra ngành y tế.
	C. Từ chối tiếp tục sử dụng dịch vụ.
	D. Đăng bài bóc phốt lên mạng xã hội.
Câu 21. Việc được nhận học bổng du học là anh K đang được bảo đảm thực hiện quyền nào dưới đây?
	A. Nghiên cứu khoa học.	B. Hưởng trợ cấp.
	C. Sáng tạo.	D. Học tập.
Câu 22. Theo quy định của pháp luật, việc thẩm mỹ viện của anh K tự ý đăng tải ảnh cá nhân của khách hàng đã vi phạm trực tiếp tới quyền của công dân trong lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Chăm sóc sức khỏe.	B. Văn hóa ứng xử.
	C. Dịch vụ khách hàng.	D. An ninh mạng.
Đọc đoạn thông tin và trả lời câu hỏi 23,24
Anh C và chị B là hai anh em ruột sống cùng một địa bàn. Do điều kiện công việc, chị B chuyển chỗ ở đến tỉnh khác. Vì chuyển nhà đến nơi ở mới nên chị B uỷ quyền cho anh C quản lí chiếc xe máy của chị trong thời gian 5 năm.
Câu 23. Sau thời gian uỷ quyền quản lí chiếc xe máy cho anh C, chị B có thể làm gì để thực hiện quyền sử dụng chiếc xe máy của mình nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội?. 
	A. Bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu huỷ hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với chiếc xe máy.
	B. Được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối chiếc
	C. Được thực hiện một số hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối chiếc xe máy của mình nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.
	D. Tự do bằng hành vi, ý chí của mình khai thác công dụng của chiếc xe máy tuỳ thuộc vào nhu cầu vật chất, đặc điểm của chiếc xe, không trái với quy định của pháp luật.
Câu 24. Anh C có quyền chiếm hữu như thế nào khi được chị B uỷ quyền quản lí chiếc xe máy trong thời hạn 5 năm?
	A. Được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối chiếc xe.
	B. Được thực hiện việc chiếm hữu chiếc xe máy đó trong phạm vi, theo cách thức, thời hạn do chị B xác định.
	C. Có quyền bán, trao đổi, tặng cho, để thừa kế chiếc xe cho người khác.
	D. Được chuyển quyền sở hữu để trở thành chủ sở hữu của chiếc xe máy.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Sau khi thi đỗ vào trường Đại học mơ ước, V quyết tâm học thật tốt với mong muốn có được việc làm phù hợp với chuyên ngành. Ngay từ năm thứ nhất, V đặt mục tiêu ra trường sớm để có thể giúp đỡ gia đình. Do đó, V đã lập kế hoạch học tập và đăng kí học vượt. Kết quả là V đã tốt nghiệp sớm hơn một năm và có thể tự tin tìm việc với bằng tốt nghiệp loại Giỏi của mình và đủ điều kiện được học tiếp Thạc sỹ. Khi nộp hồ sơ ứng tuyển vào công ty M, V đã trúng tuyển. Để thuận tiện cho việc đi làm và có thể đi học tiếp Thạc sỹ, V muốn chuyển chỗ ở cho phù hợp. V trao đổi với chủ nhà để chấm dứt hợp đồng thuê nhà nhưng không đuợc ông T chủ cho thuê nhà đồng ý do đó V đã chuyển nhượng cho H thuê lại với giá ưu đãi.
	a) Việc V đỗ vào trường Đại học mình mơ ước là phù hợp với quyền học tập không hạn chế của công dân.
	b) V chỉ được cho H thuê lại căn chung cư khi được ông T chủ nhà đồng ý.
	c) Sinh viên V vừa đi học Thạc sỹ vừa đi làm là chưa phù hợp với nghĩa vụ của công dân về học tập.
	d) Ông T không đồng ý cho V chấm dứt hợp đồng thuê nhà là vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh nhà ở.
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Gia đình anh Q thuộc diện hộ nghèo tại một xã vùng cao biên giới. Năm 2024, cơn bão kèm lũ quét sạt lở đã khiến gia đình anh mất đi toàn bộ nhà cửa và số tài sản ít ỏi. Vợ anh Q bị thương nặng phải đi cấp cứu. Khi bệnh viện yêu cầu nộp viện phí để phẫu thuật, anh Q không có tiền. Xem xét hoàn cảnh của anh Q, bệnh viện vẫn quyết định thực hiện ca phẫu thuật cứu sống vợ anh. Chi phí ca phẫu thuật do Phòng công tác xã hội của bệnh viện chi trả. Sau khi được Mặt trận tổ quốc xã giới thiệu vào danh sách nhận cứu trợ, gia đình anh Q đã được doanh nghiệp X hỗ trợ xây tặng 1 căn nhà tình thương và 10 triệu đồng tiền mặt. Mạnh thường quân cũng ngỏ ý muốn hỗ trợ kinh phí cho con gái lớn của anh là cháu M được đi học nhưng anh Q kiên quyết từ chối vì cho rằng con gái không cần đi học, ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy sẽ tốt hơn. 
	a) Việc anh Q để gia đình thuộc diện hộ nghèo là vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
	b) Trong trường hợp trên, bệnh viện trên có quyền từ chối cấp cứu cho vợ anh Q.
	c) Việc doanh nghiệp X thực hiên hoạt động cứu trợ góp phần mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.
	d) Hành vi anh Q từ chối cho con gái đi học có thể bị xử phạt do vi phạm quyền và nghĩa vụ của cha mẹ với con cái.
Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:
Do đáp ứng đủ các yêu cầu về hồ sơ pháp lý nên Công ty Bảo hiểm nhân thọ D (đến từ nước N) đã được Chính phủ Việt Nam đồng ý cấp giấy phép hoạt động. Sau 17 năm hoạt động hiện tại công ty phục vụ hơn 4,5 triệu khách hàng và gia đình với đội ngũ 2.000 nhân viên và 114.000 tư vấn tài chính, mạng lưới trên 300 văn phòng và 2.500 điểm giao dịch trên toàn quốc. Trong năm 2022, Công ty D đã chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 3.000 tỷ đồng cho hơn 190.000 trường hợp, trong đó đã chi trả gần 2.000 tỷ đồng cho các quyền lợi bảo hiểm Tử vong, Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn, Bệnh hiểm nghèo và Chăm sóc y tế, góp phần hiệu quả nhằm mang đến an sinh xã hội lâu dài cho người dân Việt Nam. Năm 2016 – Công ty D đã ký kết hợp đồng Đại lý bảo hiểm độc quyền với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Theo đó Bưu điện sẽ là đối tác duy nhất độc quyền cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thông qua mạng lưới bưu cục tại 63 tỉnh thành trên cả nước.
	a) Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một loại tài sản nên các cá nhân, hộ gia đình có thể sử dụng làm tài sản thế chấp.
	b) Công ty D là doanh nghiệp nước ngoài nên việc người dân tham gia bảo hiểm với công ty D không thể phát huy vai trò đảm bảo an sinh xã hội cho Việt Nam.
	c) Công ty D ký kết hợp đồng Đại lý bảo hiểm độc quyền với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là đang thực hiện quyền mở rộng quy mô, tìm kiếm đối tác.
	d) Do tính chất nhân văn nên Công ty bảo hiểm nhân thọ D sẽ được hưởng chính sách miễn giảm thuế của chính phủ Việt Nam.
Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:
Anh H mua chiếc điện thoại mới được ba ngày, anh C là bạn của anh H thấy bạn có điện thoại mới rất thích nên có mượn để trải nghiệm trong một ngày trước khi quyết định mua. Chị K, là em gái anh C, thấy anh cầm điện thoại mới tò mò hỏi anh điện thoại ở đâu và anh C trả lời anh mới mua. Thấy em gái thích chiếc điện thoại, anh C đã tặng cho em mình sau đó nói với anh H là điện thoại bị mất cắp, hẹn tuần sau nhận lương sẽ mua đền cho anh H. Trong một buổi sinh nhật của người bạn, có anh H, C và cả chị K tham gia, anh H phát hiện chiếc điện thoại K đang dùng là chiếc điện thoại mà C đã mượn của mình. Sau buổi sinh nhật, anh H và anh C tranh cãi trước mặt chị K, vì tức giận anh trai mình, chị K đã ném chiếc điện thoại xuống đất khiến chiếc điện thoại bị vỡ màn hình.
	a) Chị K đã ném chiếc điện thoại xuống đất khiến chiếc điện thoại bị vỡ màn hình nên chị K phải đền bù cho anh H.
	b) Anh H bị xâm phạm quyền sở hữu tài sản là chiếc điện thoại của mình.
	c) Anh H có quyền khởi kiện yêu cầu anh C đền bù thiệt hại cho mình trong trường hợp này.
	d) Anh C có toàn quyền định đoạt đối với chiếc điện thoại trong thời gian mượn của anh H.
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Để đảm bảo quyền học tập, pháp luật qui định sau khi tốt nghiệp cấp học, hoàn thành chương trình giáo dục theo qui định công dân sẽ được
	A. cấp văn bằng, chứng chỉ.	B. hoàn trả học phí đã nộp.
	C. cấp giấy giới thiệu việc làm.	D. hỗ trợ kinh phí đào tạo.
Câu 2. Hành vi nào dưới đây không vi phạm các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về nộp thuế?
	A. Sử dụng mã số thuế sai mục đích.	B. Tố cáo hành vi vi phạm về thuế.
	C. Chiếm đoạt và sử dụng tiền nộp thuế	D. Gây phiền hà cho người nộp thuế.
Câu 3. Trong học tập, công dân không có nghĩa vụ nào dưới đây?
	A. Tôn trọng nhân viên trong nhà trường.
	B. Chấp hành nội qui của nhà trường.
	C. Kê khai thông tin thu nhập.
	D. Hoàn thành phổ cập giáo dục.
Câu 4. Quyền nào dưới đây cho phép công dân được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản?
	A. Quyền sử dụng.	B. Quyền định đoạt.	C. Quyền chiếm hữu.	D. Quyền trưng dụng.
Câu 5. Nhà nước có các hình thức trợ giúp người cao tuổi là đang thực hiện nội dung chính sách nào?
	A. An sinh xã hội.	B. Dân số kế hoạch hóa gia đình.
	C. Nhân đạo, từ thiện.	D. Phòng chống tệ nạn xã hội.
Câu 6. Nhận định nào là sai khi nói về quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con?
	A. Cha mẹ có quyền đại diện pháp lý cho con trong mọi trường hợp.
	B. Cha mẹ và con cái đều có nghĩa vụ xây dựng gia đình hạnh phúc.
	C. Cha mẹ có nghĩa vụ thương yêu, tôn trọng ý kiến của con.
	D. Cha mẹ có quyền giáo dục, tạo điều kiện cho con học tập.
Câu 7. Theo quy định của pháp luật, công dân nếu gây thiệt hại về tài sản cho người khác thì phải
	A. khiển trách, hạ bậc lương, chuyển công tác.
	B. bồi thường theo quy định của pháp luật.
	C. xử phạt hành chính hoặc khởi tố hình sự.
	D. phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ.
Câu 8. Khi sử dụng tài sản đi mượn công dân không được có hành vi nào sau đây?
	A. Trả lại tài sản đúng thời hạn.	B. Tự bồi thường khi làm mất.
	C. Giữ gìn, bảo quản tài sản.	D. Tự ý sửa chữa, cơi nới.
Câu 9. Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, chồng không có quyền yêu cầu li hôn trong trường hợp
	A. vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 03 tháng tuổi
	B. vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi.
	C. vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
	D. vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 06 tháng tuổi.
Câu 10. Công dân trong độ tuổi qui định, khi địa phương thực hiện phổ cập giáo dục thì việc học tâp là
	A. quyền lợi được lựa chọn.	B. nhiệm vụ bắt buộc.
	C. tự nguyện, tự giác.	D. hành vi bị cấm.
Câu 11. Quyền của chủ thể tự mình nắm giữ, quản lý, chi phối trực tiếp tài sản là quyền
	A. định đoạt tài sản.	B. cho mượn tài sản.
	C. chiếm hữu tài sản.	D. sử dụng tài sản.
Câu 12. Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ
	A. tổ chức hội nghị trực tuyến định kì.
	B. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
	C. sử dụng nguyên liệu hữu cơ.
	D. đầu tư kinh phí quảng cáo.
Câu 13. Theo quy định của pháp luật, đối với hoạt động kinh doanh nếu đủ điều kiện mọi công dân đều có quyền
	A. quyền làm việc.	B. lựa chọn, ngành nghề.
	C. lựa chọn việc làm.	D. tìm kiếm việc làm.
Câu 14. Quyền sở hữu tài sản bao gồm những quyền nào sau đây?
	A. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản.
	B. Quyền sở hữu, chiếm dụng và bảo trì, bảo dưỡng tài sản.
	C. Quyền tiêu dùng, cho tặng, mua bán, chuyển nhượng tài sản.
	D. Quyền chiếm hữu, quyền chấm dứt sử dụng, quyền định đoạt tài sản.
Câu 15. Trường THPT X tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu một số ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học cho học sinh là đang tạo điều kiện cho công dân thực hiện nội dung nào của quyền học tập?
	A. Học bất cứ ngành nghề nào.	B. Bình đẳng về cơ hội học tập.
	C. Được tôn trọng trong học tập.	D. Bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 16. Khi không còn muốn duy trì quan hệ hôn nhân với một người, công dân có thể sử dụng quyền nào sau đây?
	A. Thương lượng.	B. Li hôn.	C. Khởi kiện.	D. Khiếu nại.
Đọc đoạn thông tin và trả lời các câu hỏi 17,18,19
Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tình trạng doanh nghiệp chưa tham gia Bảo hiểm xã hội còn rất lớn, cả nước có khoảng gần 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng mới có hơn 235.000 doanh nghiệp đóng Bảo hiểm xã hội, đạt khoảng 47%. Nguyên nhân chính là một số doanh nghiệp cố tình trốn tránh trách nhiệm tham gia Bảo hiểm xã hội cho người lao động; tỷ lệ nợ Bảo hiểm xã hội còn cao tại các doanh nghiệp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động. Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến cuối tháng 5/2018, tổng số nợ đọng Bảo hiểm xã hội là 10.450 tỷ đồng. Một thông tin vui đối với người lao động là từ ngày 1/1/2018, người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng Bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể, Nhà nước hỗ trợ cụ thể là bằng 30% đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hỗ trợ 25% đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Đây được xem là một trong những giải pháp thu hút, mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Câu 17. Hiện tượng một số doanh nghiệp trốn tránh trách nhiệm tham gia Bảo hiểm xã hội cho người lao động là đang vi phạm quy định của pháp luật về nội dung nào dưới đây?
	A. Kê khai chính xác hồ sơ hoạt động của doanh nghiệp.
	B. Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng.
	C. Tuyển dụng, thuê mướn và sử dụng lao động.
	D. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.
Câu 18. Người lao động khi phát hiện doanh nghiệp trốn tránh tham gia Bảo hiểm xã hội cho mình thì cần làm gì?
	A. Xin nghỉ việc, chuyển sang làm cho công ty khác.
	B. Làm đơn tố cáo tới cơ quan công an cấp huyện, tỉnh.
	C. Đình công, biểu tình, đập phá nhà xưởng máy móc.
	D. Làm đơn khiếu nại tới Sở Lao động & thương binh xã hội.
Câu 19. Việc nhà nước có chính sách hỗ trợ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hộ nghèo và cận nghèo là đang tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong lĩnh vực nào?
	A. Đảm bảo tiến bộ xã hội.	B. Đảm bảo an sinh xã hội.
	C. Xóa đói giảm nghèo.	D. Lao động và việc làm.
Đọc đoạn thông tin và trả lời câu hỏi 20,21,22
Do có thành tích xuất sắc trong học tập nên anh T đã nhận được một suất học bổng du học sang Hàn Quốc chuyên ngành thẩm mỹ. Sau khi hoàn thành khóa học, về nước anh T đã mở thẩm mỹ viện tại một thành phố lớn, Sau 2 năm hoạt động, thẩm mỹ viện của anh đã nhận được phản hồi rất tích cực về chất lượng và thái độ phục vụ từ các khách tới sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên gần đây, chị D đã phản ánh tình trạng thẩm mỹ viện của anh T đã đăng tải ảnh cá nhân khi chưa được sự đồng ý của chị. 
Câu 20. Theo quy định của pháp luật, chị D cần làm gì để bảo vệ thông tin cá nhân trước hành vi của thẩm mỹ viện?
	A. Phản ánh thông tin tới thanh tra ngành y tế.
	B. Yêu cầu bồi thường số tiền lớn.
	C. Đăng bài bóc phốt lên mạng xã hội.
	D. Từ chối tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Câu 21. Theo quy định của pháp luật, việc thẩm mỹ viện của anh T tự ý đăng tải ảnh cá nhân của khách hàng đã vi phạm trực tiếp tới quyền của công dân trong lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Dịch vụ khách hàng.	B. An ninh mạng.
	C. Chăm sóc sức khỏe.	D. Văn hóa ứng xử.
Câu 22. Việc được nhận học bổng du học là anh T đang được bảo đảm thực hiện quyền nào dưới đây?
	A. Sáng tạo.	B. Nghiên cứu khoa học.
	C. Học tập.	D. Hưởng trợ cấp.
Đọc đoạn thông tin và trả lời câu hỏi 23,24
Từ năm 2018, ông M thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và sản xuất G với ngành nghề kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy. Trong thời gian kinh doanh, ông M nhận thấy khách hàng ưu chuộng các phụ tùng xe gắn máy hiệu H và dầu nhớt hiệu K nên nảy sinh ý định làm giả sản phẩm của các thương hiệu này để thu lợi. Ông M chỉ đạo nhân viên thiết kế các mẫu tem mác xác nhận chính hãng và thuê người in nhiều mẫu tem để sử dụng. Sau đó ông cùng vợ đến một số chợ trong khu vực tìm mua các phụ tùng xe gắn máy, dầu nhớt chất lượng kém về đóng gói, dán tem làm giả sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng., bán ra thị trường cho khách hàng với giá thấp hơn hàng chính hãng từ 105 – 15 %.
Câu 23. Trong trường hợp trên ông M đã vi phạm quy định nào của pháp luật về quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh?
	A. Tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh.
	B. Tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác.
	C. Kê khai trung thực hồ sơ đăng ký kinh doanh.
	D. Khiếu tại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh.
Câu 24. Nếu em là khách hàng mua phải phụ tùng xe gắn máy do công ty của ông M cung cấp em cần làm gì đầu tiên để bảo vệ quyền lợi của mình?
	A. Đổi xe khác và cảnh báo người thân tránh xa doanh nghiệp đó.
	B. Lập tức nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh.
	C. Giữ nguyên hiện trạng hàng hóa và chứng cứ liên quan để đòi bồi thường.
	D. Lên mạng bóc phốt, kêu gọi cộng đồng mạng tẩy chay doanh nghiệp.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Do đáp ứng đủ các yêu cầu về hồ sơ pháp lý nên Công ty Bảo hiểm nhân thọ D (đến từ nước N) đã được Chính phủ Việt Nam đồng ý cấp giấy phép hoạt động. Sau 17 năm hoạt động hiện tại công ty phục vụ hơn 4,5 triệu khách hàng và gia đình với đội ngũ 2.000 nhân viên và 114.000 tư vấn tài chính, mạng lưới trên 300 văn phòng và 2.500 điểm giao dịch trên toàn quốc. Trong năm 2022, Công ty D đã chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 3.000 tỷ đồng cho hơn 190.000 trường hợp, trong đó đã chi trả gần 2.000 tỷ đồng cho các quyền lợi bảo hiểm Tử vong, Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn, Bệnh hiểm nghèo và Chăm sóc y tế, góp phần hiệu quả nhằm mang đến an sinh xã hội lâu dài cho người dân Việt Nam. Năm 2016 – Công ty D đã ký kết hợp đồng Đại lý bảo hiểm độc quyền với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Theo đó Bưu điện sẽ là đối tác duy nhất độc quyền cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thông qua mạng lưới bưu cục tại 63 tỉnh thành trên cả nước.
	a) Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là một loại tài sản nên các cá nhân, hộ gia đình có thể sử dụng làm tài sản thế chấp.
	b) Do tính chất nhân văn nên Công ty bảo hiểm nhân thọ D sẽ được hưởng chính sách miễn giảm thuế của chính phủ Việt Nam.
	c) Công ty D là doanh nghiệp nước ngoài nên việc người dân tham gia bảo hiểm với công ty D không thể phát huy vai trò đảm bảo an sinh xã hội cho Việt Nam.
	d) Công ty D ký kết hợp đồng Đại lý bảo hiểm độc quyền với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là đang thực hiện quyền mở rộng quy mô, tìm kiếm đối tác.
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đạt số điểm khá cao nên bạn K đã trúng tuyển cùng lúc 2 trường Đại học. Sau khi tham khảo ý kiến của gia đình, K quyết định nhập học tại trường Đại học B. Bố mẹ K đã làm hợp đồng thuê cho K một chung cư mini gần trường trong thời hạn 1 năm. Sau 1 tháng, K nhận thấy chung cư này không có cầu thang thoát hiểm, cũng không đảm bảo tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy nên đề nghị chủ nhà chấm dứt hợp đồng hoàn trả số tiền nhưng không được chủ nhà đồng ý. K quyết định dọn vào ký túc xá ở và cho anh G thuê lại căn chung cư này.
	a) Chủ tòa nhà chung cư không đồng ý cho K chấm dứt hợp đồng cho thuê là vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh nhà ở.
	b) K vi phạm quyền học tập vì trúng cử 3 trường nhưng lại chỉ chọn học 1 trường.
	c) K chỉ được cho G thuê lại căn chung cư khi được chủ nhà đồng ý.
	d) Sau khi chủ nhà từ chối chấm dứt hợp đồng, K có quyền tiếp tục sử dụng và định đoạt căn chung cư.
Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:
Bà H là Giám đốc doanh nghiệp tư nhân, mở cửa hàng bán đồ dùng gia đình sau khi được cơ quan đăng kí kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Từ khi thành lập doanh nghiệp, bà H tự đầu tư vốn, tự thuê người bán hàng. Doanh số bán hàng hằng ngày của cửa hàng được kê khai đầy đủ, chính xác, đến hạn nộp thuế, bà tự giác kê khai thuế và nộp thuế đầy đủ. Sau một thời gian kinh doanh có hiệu quả, bà H tăng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng vốn đầu tư của bà H được ghi chép đầy đủ vào số kế toán, nhưng lại không đăng kí với cơ quan đăng kí kinh doanh
	a) Hoạt động kê khai, và nộp thuế đầy đủ cho cơ quan chức năng là thể hiện nghĩa vụ kinh doanh của bà H.
	b) Bà Quyên không cần đăng kí với cơ quan đăng kí kinh doanh khi tăng vốn đầu tư của doanh nghiệp mình là phù hợp.
	c) Bà H chưa được thực hiện quyền của công dân về kinh doanh.
	d) Bà H là doanh nghiệp tư nhân nên bà không cần phải thực hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp.
Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:
Gia đình anh Q thuộc diện hộ nghèo tại một xã vùng cao biên giới. Năm 2024, cơn bão kèm lũ quét sạt lở đã khiến gia đình anh mất đi toàn bộ nhà cửa và số tài sản ít ỏi. Vợ anh Q bị thương nặng phải đi cấp cứu. Khi bệnh viện yêu cầu nộp viện phí để phẫu thuật, anh Q không có tiền. Xem xét hoàn cảnh của anh Q, bệnh viện vẫn quyết định thực hiện ca phẫu thuật cứu sống vợ anh. Chi phí ca phẫu thuật do Phòng công tác xã hội của bệnh viện chi trả. Sau khi được Mặt trận tổ quốc xã giới thiệu vào danh sách nhận cứu trợ, gia đình anh Q đã được doanh nghiệp X hỗ trợ xây tặng 1 căn nhà tình thương và 10 triệu đồng tiền mặt. Mạnh thường quân cũng ngỏ ý muốn hỗ trợ kinh phí cho con gái lớn của anh là cháu M được đi học nhưng anh Q kiên quyết từ chối vì cho rằng con gái không cần đi học, ở nhà phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy sẽ tốt hơn. 
	a) Việc doanh nghiệp X thực hiên hoạt động cứu trợ góp phần mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.
	b) Trong trường hợp trên, bệnh viện trên có quyền từ chối cấp cứu cho vợ anh Q.
	c) Việc anh Q để gia đình thuộc diện hộ nghèo là vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.
	d) Hành vi anh Q từ chối cho con gái đi học có thể bị xử phạt do vi phạm quyền và nghĩa vụ của cha mẹ với con cái.
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